
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 
· Fax (P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 18 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ: 05/10/2020 đến ngày 28/11/2020
Đơn vị đến TTTN: 
Tại địa chỉ              : 
Số ĐT, Fax liên hệ: 
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Địa chỉ liên lạc
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1. 
	Bùi Ngọc Cường
	18C1-ĐĐT2
	N9 Đường 79, P.Phước Long B, Q.9, TPHCM
	0358260712
	Mẹ: 0833922066
	

	2. 
	Đinh Thanh Dũng
	18C1-ĐĐT2
	86/10 Nguyễn Công Hoan, P.7, Q. Phú Nhuận, TPHCM
	0815899996
	Bố: 0917563456
Mẹ: 0918656667
	

	3. 
	Nguyễn Phan Ánh Dương
	18C1-ĐĐT2
	60 Nguyễn Bá Tòng, P.11, Q.Tân Bình, TPHCM
	0333442773
	Bố: 0974145789
Mẹ: 0976677726
	

	4. 
	Cao Thị Tường Duy
	18C1-ĐĐT2
	14E, Ấp Hậu Lân, Cư xá Bà Điểm, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM
	0799992660
	Bố: 0767856291
Mẹ: 0792050053
	

	5. 
	Lâm Nguyễn Tòng Duy
	18C1-ĐĐT2
	482/1A Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TPHCM
	0902575124
	Bố: 0981933473
Mẹ: 0965978173
	

	6. 
	Hồ Tấn Hà
	18C1-ĐĐT2
	97/2 Phạm Phú Thứ, P.11, Q.Tân Bình, TPHCM
	0969859214
	Bố:  0907383414
Mẹ: 0345021332
	

	7. 
	Nguyễn Ngọc Hải
	18C1-ĐĐT2
	69/1B, Tổ 16, Khu phố 1, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TPHCM
	0395068927
	0784755131
	

	8. 
	Đinh Nhật Hào
	18C1-ĐĐT2
	390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM
	0924827211
	Bố: 0976350328
Mẹ: 0345041651
	KTX

	9. 
	Lục Hoàng Hiền
	18C1-ĐĐT2
	60 Nguyễn Bá Tòng, P.11, Q.Tân Bình, TPHCM
	0799168178
	Bố: 0354738709
Mẹ: 0388681402
	

	10. 
	Nguyễn Thanh Hiếu
	18C1-ĐĐT2
	87 Bành Văn Trân, P.6, Q.Tân Bình, TPHCM
	0368401808
	Bố: 0396939739
Mẹ: 0394039488
	

	11. 
	Nguyễn Đình Hoài
	18C1-ĐĐT2
	262/26/54 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM
	0772929723
	0365503517
	

	12. 
	Ngô Văn Huy
	18C1-ĐĐT2
	60 Nguyễn Bá Tòng, P.11, Q.Tân Bình, TPHCM
	0389899200
	0374409097
	

	13. 
	Trần Kế Khang
	18C1-ĐĐT2
	193A TL8, Ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, H.Củ Chi, TPHCM
	0346071143
	0386254136
	

	14. 
	Hoàng Quốc Khánh
	18C1-ĐĐT2
	550/10/33 Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TPHCM
	0392297964
	0398961735
	

	15. 
	Nguyễn Quốc Kiệt
	18C1-ĐĐT2
	86 Ngô Thị Thu Minh, P.2, Q.Tân Bình, TPHCM
	0925160838
	0375608769
	

	16. 
	Trần Anh Kiệt
	18C1-ĐĐT2
	248/33/13 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tân Bình, TPHCM
	0397547007
	0336097901
	

	17. 
	Lê Đức Linh
	18C1-ĐĐT2
	390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM
	0866675701
	0987480288
	KTX

	18. 
	Nguyễn Hoàng Long
	18C1-ĐĐT2
	99 Bành Văn Trân, P.7, Q.Tân Bình, TPHCM
	0346436131
	0933647300
	

	19. 
	Trần Lê Lương
	18C1-ĐĐT2
	60 Nguyễn Bá Tòng, P.11, Q.Tân Bình, TPHCM
	0347555414
	0376396987
	

	20. 
	Nguyễn Thành Nam
	18C1-ĐĐT2
	390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM
	0393658944
	0354724653
	KTX

	21. 
	Đinh Quang Nghĩa
	18C1-ĐĐT2
	60 Nguyễn Bá Tòng, P.11, Q.Tân Bình, TPHCM
	0353558231
	0981298328
	

	22. 
	Võ Văn Nghĩa
	18C1-ĐĐT2
	4/7 Xuân Thới Đông 1, ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn, TPHCM
	0973183701
	0988817464
	

	23. 
	Mai Quý Ngọc
	18C1-ĐĐT2
	60 Nguyễn Bá Tòng, P.11, Q.Tân Bình, TPHCM
	0328805424
	0988327277
	

	24. 
	Nguyễn Tấn Phát
	18C1-ĐĐT2
	
	
	
	Tự ý nghỉ học từ đầu tháng 7/2020 đến nay, CVHT sẽ ĐN tạm ngưng

	25. 
	Phạm Hữu Phúc
	18C1-ĐĐT2
	1205 Hiệp Nhất, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM
	0347677047
	0327663843
	

	26. 
	Đỗ Minh Tâm
	18C1-ĐĐT2
	1205 Hiệp Nhất, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM
	0924091343
	0865438941
	

	27. 
	Lê Chí Tâm
	18C1-ĐĐT2
	1374 Trường Sa, P.3, Q.Tân Bình, TPHCM
	0967752034
0986290721
	Bố: 0369891097
Mẹ: 0961376245
	

	28. 
	Nguyễn Minh Tân
	18C1-ĐĐT2
	390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM
	0335657677
	091942118
	KTX

	29. 
	Lê Minh Thành
	18C1-ĐĐT2
	29 Lê Ngã, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TPHCM
	0382081027
	Ba: 0363223068
Mẹ: 0383267897
	

	30. 
	Phan Thanh Thuận
	18C1-ĐĐT2
	29 Lê Ngã, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TPHCM
	0563488487
	0915421482
	

	31. 
	Đỗ Đức Toàn
	18C1-ĐĐT2
	275/3 Nguyễn Văn Khạ, Ấp Cây Sập, xã Tân An Hội, H.Củ Chi, TPHCM
	0362204764
	Ba: 0907808843

Mẹ: 0985173863
	

	32. 
	Trương Công Trinh
	18C1-ĐĐT2
	305B An Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM
	0349809773
	0333339054
	

	33. 
	Lê Quốc Trưỡng
	18C1-ĐĐT2
	106/7/23 Cây Trâm, P.8, Q.Gò Vấp, TPHCM
	0355392884
	0384339931
	

	34. 
	Phạm Ngọc Tuấn
	18C1-ĐĐT2
	129 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q.12, TPHCM
	0368190671
	0985201658
	

	35. 
	Đào Thanh Tùng
	18C1-ĐĐT2
	
	
	
	Tự ý nghỉ học từ đầu tháng 7/2020 đến nay, CVHT sẽ ĐN tạm ngưng

	36. 
	Nguyễn Mạnh Tùng
	18C1-ĐĐT2
	390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM
	0353005636
	Anh trai: 0967080331
	KTX

	37. 
	Nguyễn Tú Văn
	18C1-ĐĐT2
	76/16 Đường 26/3, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TPHCM
	0349672265
	Ba: 0815168418
Mẹ: 0333257396
	

	38. 
	Nguyễn Quốc Vỹ
	18C1-ĐĐT2
	548 Phạm Văn Đồng, P.13, Q.Bình Thạnh, TPHCM
	0964089024
	Ba: 0764765899
Mẹ: 0935222062
	



Ngày        tháng     năm 2020
 Ngày         tháng       năm 2020

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 
